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THÁO DỠ HIỆN TRẠNG:
-  PHÁ DỠ TƯỜNG RÀO NGHIÊN NGÃ
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· CẠO BỎ VÔI SƠN CŨ TƯỜNG RÀO
· ĐỤC TƯỜNG TẠO LỐI ĐI PHÒNG BỆNH 2
· PHÁ DỠ NHÀ VỆ SINH PHÒNG BÊNH 1 + PHÒNG BỆNH 2
· PHÁ DỠ NỀN GẠCH HÀNH LANG
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NHÀ VỆ SINH XÂY MỚI
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CẢI TẠO XÂY MỚI:
· GIA CỐ HỆ KHUNG ĐỠ MÁNG XỐI HIỆN TRẠNG
· CẢI TẠO SÂN NỀN HIỆN TRẠNG
· XÂY MỚI NHÀ VỆ SINH KHOA HSTC-CĐ, BAO GỒM:
+ 02 NHÀ VỆ SINH KẾT HỢP NHÀ TẮM
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· TƯỜNG ỐP GẠCH 300x600 CAO 2,40M, VỮA M75
· NỀN LÁT GẠCH 300x300, VỮA M75
· LÁNG NỀN SÀN DÀY 3CM, VỮA M75
· LỚP CÁT ĐÔN NỀN ĐẦM CHẶT, DÀY 2002800
2400
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· NỀN TỰ NHIÊN
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· 
LỢP MÁI BẰNG TOLE SÓNG DÀY 0.45MM
· HỆ KHUNG THÉP XÀ GỒ
· ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG NHÔM NỔI
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D34-1% D90-1% D114-1%

D90-1%	D90-1%


D114-1%




D114-1%




D140-1%

GA NGĂN HƠI 1


SƠ ĐỒ THOÁT NƯỚC

BỂ TỰ HOẠI 1
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	[bookmark: CTN-05_THỐNG_KÊ_VẬT_TƯ]BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG

	STT
	TÊN VẬT TƯ
	ĐƠN VỊ
	SỐ
LƯỢNG
	GHI CHÚ

	1
	ỐNG PVC Ø21
	M
	10
	

	2
	ỐNG PVC Ø27
	M
	10
	

	3
	ỐNG PVC Ø34
	M
	50
	

	4
	ỐNG PVC Ø60
	M
	30
	

	5
	ỐNG PVC Ø90
	M
	50
	

	6
	LƠI Ø90
	CÁI
	36
	

	7
	Y Ø90
	CÁI
	8
	

	8
	Co Ø90
	CÁI
	5
	

	9
	LƠI Ø60
	CÁI
	11
	

	10
	Y Ø60
	CÁI
	2
	

	11
	TÊ Ø60
	CÁI
	2
	

	12
	LƠI Ø34
	CÁI
	16
	

	13
	Y Ø34
	CÁI
	2
	

	14
	LƠI Ø27
	CÁI
	12
	

	15
	Y Ø27
	CÁI
	2
	

	16
	LƠI Ø21
	CÁI
	16
	

	17
	Y Ø21
	CÁI
	2
	

	18
	GIẢM 90-60
	CÁI
	4
	

	19
	GIẢM 114-90
	CÁI
	2
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RA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC100


700

100	500	100

125











Ø10a1501150
1100
650



700
25	650	25	70MB. THÉP ĐAN LỌC
TỶ LỆ: 1/25 - SL: 01 CK
700
MB. THÉP NẮP HỐ GA
TỶ LỆ: 1/25 - SL: 01 CK




HỐ GA XÂY GẠCH THẺ VỮA M75 DÀY 100700
500
100
HỐ GA



Ø10a150Ø10a150
25
Ø10a150







CO NHỰA D114200
25


25	700	25	70

75020




NGĂN CHỨA950
NGĂN LỌC
40
MB. THÉP ĐÁY HTH
TỶ LỆ: 1/50 - SL: 01 CK
MB. THÉP NẮP HTH
TỶ LỆ: 1/25 - SL: 04 CK



125

100
100	100

125


TƯỜNG BAO XÂY GẠCH THẺ VỮA M75 DÀY 2001700
1660
Ø10a150





2	2	Ø10a1502400
100
175 100 150 100 150 100 175
2900
2820
Ø10a150



TƯỜNG NGĂN XÂY GẠCH THẺ VỮA M75 DÀY 100950
NGĂN LẮNG




Ø10a150





40	1620	4040

1700200


100

20	560	20	70
60020




200	650	100	550
1700




MB. HẦM TỰ HOẠI
TỶ LỆ: 1/25

200
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[bookmark: CTN-07_CHI_TIẾT_HẦM_TỰ_HOẠI_2]MẶT CẮT 1 - 1
TỶ LỆ: 1/25

MẶT CẮT 2 - 2
TỶ LỆ: 1/25

2400

200	950	100	950	200

700

100	500	100



1700

20 200	630	100	530	200 20



ỐNG THÔNG HƠI

ỐNG THOÁT	T2
SINH HOẠT70


ĐAN NẮP HTH M200, DÀY 70

ĐAN NẮP HỐ GA M200, DÀY 70

TƯỜNG BAO XÂY GẠCH THẺ VỮA M75 DÀY 200

ỐNG PVC THÔNG HƠI

ĐAN NẮP HTH M200, DÀY 70



ỐNG PVC70
70

THÔNG HƠI

NGĂN LẮNG




NGĂN LỌC




		 NGĂN LỌC600
NGĂN CHỨA


ỐNG PVC
D114660



175 100 150 100 150 100 1751200
1130
100
70
1200



HỐ GA XÂY GẠCH THẺ VỮA M75 DÀY 100200	200
470

T1	TƯỜNG BAO XÂY GẠCH THẺ
VỮA M75 DÀY 200200
100 100
100100
200





100 200	950	100	950	200 100

2600

ĐÁY HTH BT ĐÁ 1x2 M200 BÊ TÔNG LÓT ĐÁ 4x6 M150

20 200	630	100	530	200 20

1700

ĐÁY HTH BT ĐÁ 1x2 M200 BÊ TÔNG LÓT ĐÁ 4x6 M150

TƯỜNG NGĂN XÂY GẠCH THẺ
VỮA M75 DÀY 100




T1	CẤU TẠO ĐÁY BỂ TỰ HOẠI
· LÁNG VỮA XM M100 DÀY 30
· ĐAN BTCT DÀY 100
· BÊ TÔNG LÓT ĐÁ 4x6 M100 DÀY 100
· MẶT ĐẤT TỰ NHIÊN

T2	CẤU TẠO CÁC LỚP LỌC BỂ TỰ HOẠI
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· LỚP THAN HOẠT TÍNH DÀY 300
· ĐÁ 1x2 DÀY 100
· LỚP ĐÁ 4x6 DÀY 200
· ĐAN BTCT CHỪA LỖ ĐK 34, DÀY 70

[bookmark: CTN-08_THỐNG_KÊ_CỐT_THÉP]BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP HẦM TỰ HOẠI


CẤU KIỆN



STT



HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC


Ø (MM)


CHIỀU DÀI (MM)


SỐ LƯỢNGTOÀN BỘ
1 CẤU KIỆN



TỔNG CHIỀU DÀI (M)


TRỌNG LƯỢNG (KG)

75	28001
ĐAN LỌC	NẮP HTH	ĐÁY HTH
SL: 01	SL: 04	SL: 01


75	10


21.82535.00
20
20
1750
35.40
12
12
2950




75	1600	752


21.579



75	1650	7510
1


22.195



75	550	752



20.7167.50
6
6
1250
10
33.60
48
12
700
10
36.00
20
5
1800
10




75	1100	751


4.624



75	700	752


4.192



75	650	756.80
8
8
850
10
1
NẮP HG
SL: 01


2.959



75	650	754.80
6
6
800
10
2


2.959


Ø ≤10:
TRONG ĐÓ:


101.049 KG


10 < Ø ≤18:


0.000 KG6
800
10



Ø >18:4.80
6



0.000 KG

Ø10:	101.049 KG
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